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Câu 1 (1,5 điểm) 

Tại sao lại gọi trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trật tự hai cực Ianta? Những quyết 

định của Hội nghị Ianta (2/1945) đã tác động như thế nào đến quan hệ quốc tế và tình hình Việt Nam? 

Câu 2 (1,5 điểm) 

Trình này những nét chính về tình hình Liên bang Nga từ 1991 đến nay. Phát biểu suy nghĩ về vị thế của nước 

Nga trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

Câu 3 (2.0 điểm) 

Cho hai sự kiện sau: 

- Ngày 9/3/1945: quân Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. 

- Ngày 15/8/1945: Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

a. Phân tích tác động của hai sự kiện trên đối với tình hình Đông Dương. 

b. Nêu và nhận xét chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trước tình hình trên. 

Câu 4 (2.0 điểm) 

Trong một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám 1945, Đảng, Chính phủ và chủ tịch Hồ Chí Minh đã thực hiện 

những chủ trương, biện pháp gì để xây dựng và củng cố chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? Ý nghĩa của 

những chủ trương, biện pháp đó? 

Câu 5 (3.0 điểm) 

Cuộc đấu tranh ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện như thế nào từ sau ngày 

2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946? Đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh ngoại giao của 

Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

HƯỚNG DẪN CHẤM ĐIỂM 11 SỬ 

 

CÂU NỘI DUNG ĐIỂM 

1 Tại sao lại gọi trật tự thế giới hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ hai là trật tự 

hai cực Ianta? Những quyết định của Hội nghị Ianta (2/1945) đã tác động như thế 

nào đến quan hệ quốc tế và tình hình Việt Nam? 

1.5 

 * Gọi là trật tự hai cực Ianta… 

+ Ianta là nơi diễn ra Hội nghị giữa ba cường quốc: Liên Xô, Mỹ, Anh để quyết định 

những vấn đề quan trọng, trong đó có việc phân chia phạm vi ảnh hưởng giữa các cường 

quốc, tổ chức lại thế giới sau chiến tranh…. 

+ Ba nước trụ cột trong phe đồng minh (LX, Mỹ, Anh) trong hội nghị Ianta đã thỏa thuận 

dàn xếp về quyền lợi trong trật tự thế giới mới sau khi CNPX bị đánh bại. Sự dàn xếp về 

quyền lợi, sự sắp đặt trật tự thế giới được cụ thể ở khu vực châu Âu và châu Á, đã tạo ra 

khuôn khổ hình thành nên một trật tự thế giới mới với đặc trưng là sự phân chia cục diện 

hai cực – hai phe (TBCN đứng đầu là Mỹ và XHCN đứng đầu là Liên Xô)… 

* Tác động đến quan hệ quốc tế: 

- Khái quát nội dung Hội nghị: thống nhất mục tiêu tiêu diệt tận gốc CNPX (LX sẽ tham 

chiến chống Nhật ở châu Á), quyết định thành lập tổ chức LHQ, phân chia khu vực đóng 

quân và phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu và châu Á… 

- Những quyết định đó đã thúc đẩy cuộc CTTG II nhanh chóng kết thúc ở châu Âu và 

châu Á với quyết tâm tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít, thúc đẩy sự ra đời và hoạt động 

của Liên hợp quốc, trước hết là hoạt động của Hội đồng bảo an như một công cụ duy trì 

trật tự thế giới mới sau chiến tranh. 

-  Những quyết định của Hội nghị Ianta cùng những thỏa thuận sau đó của ba cường quốc 

đã trở thành khuôn khổ của trật tự thế giới mới, quan hệ quốc tế đối đầu nhau căng thẳng 

dẫn đến Chiến tranh lạnh… 

* Tác động đến VN: thúc đẩy phát xít Nhật đầu hàng, tạo ra “thời cơ ngàn năm có một” 

cho CMVN, nhưng cũng tạo điều kiện cho thực dân Pháp quay lại tái chiếm VN… 
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2 Trình này những nét chính về tình hình Liên bang Nga từ 1991 đến nay. Phát biểu 

suy nghĩ về vị thế của nước Nga trong quan hệ quốc tế hiện nay. 

1.5 

 * Tình hình Liên bang Nga… 

- Sau khi LX tan rã năm 1991, Liên bang Nga là quốc gia kế tục LX, được kề thừa vị trí 

của LX ở Hội đồng Bảo an LHQ và các cơ quan ngoại giao của LX ở nước ngoài. 

- Dưới thời kì cầm quyền của tổng thống Enxin (1991 – 2000), nước Nga chìm đắm trong 

khó khăn, khủng hoảng: 

+ Kinh tế: từ 1991 đến 1995, kinh tế liên tục tăng trưởng âm. Từ năm 1996, nền kinh tế 

Nga dần dần phục hồi, năm 1997 đạt tăng trưởng kinh tế 0,5%, năm 2000 là 9%.... 

+ Chính trị: Hiến pháp mới của LB Nga quy định Nga theo chế độ Tổng thống LB. Về đối 

nội, Nga phải đối mặt với hai thách thức về đối nội: sự tranh chấp quyền lực giữa các 

đảng phái và các xung đột dân tộc, sắc tộc dẫn đến chủ nghĩa li khai…. 

+ Về đối ngoại: từ 1991 đến 1993 Nga thực hiện chính sách Định hướng ĐTD, ngả về 

phương Tây nhằm tranh thủ viện trợ kinh tế và ủng hộ về chính trị nhưng không thành 

công. Từ 1994, Nga chuyển sang thực hiện chính sách Định hướng Âu – Á, chú trọng 

quan hệ với cả các nước châu Âu và châu Á…. 

- Từ năm 2000: khi Putin lên cầm quyền, nước Nga bước vào giai đoạn khởi sắc, kinh tế 

phục hồi và phát triển, chính trị - xã hội ổn định, vị thế quốc tế ngày càng nâng 

cao….nhưng Nga vẫn phải đối mặt với một số thách thức như: chủ nghĩa khủng bố, sự cô 

lập của các nước phương Tây…. 

* Vị thế của Nga hiện nay…. 

- Nga được đánh giá là cường quốc Âu – Á (vị nằm trải dài trên cả hai lục địa Âu – Á, 
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thực hiện chính sách Định hướng Âu – Á, ĐKTN thuận lợi, tiềm lực kinh tế, KHKT, quân 

sự,….) 

 - Nga vẫn là một trong năm thành viên thường trực HĐBA LHQ, có tiếng nói quan trọng 

đối với nhiều vấn đề quốc tế, đặc biệt là cuộc chiến chống khủng bố….Trong trật tự thế 

giới mới (trật tự đa cực), Nga sẽ trở thành một cực quan trọng…. 
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3 Cho hai sự kiện sau: 

- Ngày 9/3/1945: quân Nhật đảo chính Pháp, độc chiếm Đông Dương. 

- Ngày 15/8/1945: Nhật hoàng tuyên bố đầu hàng Đồng minh không điều kiện. 

a. Phân tích tác động của hai sự kiện trên đối với tình hình Đông Dương. 

b. Nêu và nhận xét chủ trương của Đảng Cộng sản Đông Dương trước tình hình 

trên. 

2.0 

 * Phân tích tác động của sự kiện trên…. 

+> Sự kiện 9/3/1945: Nhật đảo chính Pháp đã “tạo ra một cuộc khủng hoảng chính trị ở 

Đông Dương nhưng điều kiện tổng khởi nghĩa chưa chín muồi”. 

- Thực dân Pháp bị hất cẳng, phát xít Nhật chưa có đủ thời gian để xây dựng và củng cố 

bộ máy thống trị …=> Bộ máy chính quyền cai trị ở Đông Dương đang khủng hoảng. 

- Tuy nhiên, quân Nhật ở Đông Dương còn rất mạnh, các lực lượng trung gian chưa ngả 

hoàn toàn về phía cách mạng, các cơ sở Đảng và quần chúng nhân dân ở nhiều địa 

phương chưa sẵn sàng cho tổng khởi nghĩa… 

+> Sự kiện 15/8/1945: Nhật đầu hàng Đồng minh => tạo ra thời cơ ngàn năm có một cho 

cách mạng Việt Nam. 

- Quân Nhật ở Đông Dương rệu rã vì phải hạ vũ khí, đợi quân Đồng minh vào giải giáp, 

chính quyền tay sai của Nhật thì hoang mang cực độ, mất chỗ dựa… Đảng và quần chúng 

đã sẵn sàng vùng lên khởi nghĩa, lực lượng trung gian đã ngả về phía cách mạng…. 

- Tuy nhiên thời cơ cách mạng sẽ kết thúc khi quân Đồng minh kéo vào giải giáp quân 

Nhật…. 

* Chủ trương của Đảng: 

+> Khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương (9/3/1945): 

- Chủ trương của Đảng: Hội nghị Ban Thường vụ TW Đảng họp (9 - 12/3/1945), ra bản 

Chỉ thị Nhật - Pháp bắn nhau và hành động của chúng ta, quyết định phát động cao trào 

kháng Nhật cứu nước…. 

- Nhận xét: 

+ Đây là chủ trương đúng đắn, sáng tạo, chủ động trong việc dự đoán và thúc đẩy thời cơ 

cách mạng… đưa đến cao trào kháng Nhật cứu nước - cuộc tập dượt trực tiếp cuối cùng 

cho thắng lợi của Tổng khởi nghĩa tháng Tám… 

+ Chủ trương này giúp nhiều địa phương chủ động, linh hoạt trong việc nắm bắt thời cơ 

để giành chính quyền sớm trước khi lệnh Tổng khởi nghĩa được phát động trong toàn 

quốc… 

+> Khi Nhật đầu hàng Đồng minh (15/8/1945): 

- Chủ trương của Đảng: ngay từ khi nghe tin Nhật sắp đầu hàng, Đảng đã chủ động phát 

động Tổng khởi nghĩa, chớp thời cơ, giành chính quyền trên cả nước: Thành lập Ủy ban 

khởi nghĩa, ra Quân lệnh số 1 (13/8/1945), Hội nghị toàn quốc của Đảng (14-15/8/1945), 

Đại hội Quốc dân ở Tân Trào (16-17/8/1945)…. 

- Nhận xét: 

+ Chủ trương kịp thời, đúng đắn, phản ánh nghệ thuật chớp thời cơ của Đảng.... 

+ Đưa đến thắng lợi nhanh chóng, ít đổ máu của cách mạng tháng Tám 1945….đồng thời 

chuẩn bị bước đầu cho sự ra đời của nước Việt Nam mới sau ngày độc lập..... 
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4 Trong một năm đầu sau Cách mạng tháng Tám 1945, Đảng, Chính phủ và chủ tịch 

Hồ Chí Minh đã thực hiện những chủ trương, biện pháp gì để xây dựng và củng cố 

chế độ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa? Ý nghĩa những chủ trương, biện pháp đó? 

2.0 

 * Các chủ trương, biện pháp xây dựng chế độ VNDCCH:  



- Chính trị: Xây dựng và củng cố chính quyền cách mạng: Tổ chức Tổng tuyển cử, Quốc 

hội họp phiên đầu tiên, ban hành Hiến pháp mới…củng cố khổi đại đoàn kết dân tộc (Hội 

Liên Việt…) 

- Kinh tế: quyên góp thóc gạo, tăng gia sản xuất…. 

- Tài chính: kêu gọi nhân dân ủng hộ (Tuần lễ vàng, Quỹ độc lập…), phát hành tiền 

mới… 

- Văn hóa – xã hội: thành lập Nha Bình dân học vụ, phát động phong trào Bình dân học 

vụ,…. 

- An ninh – quốc phòng: xây dựng quân đội chính quy (VN Giải phóng quân đổi tên thành 

Vệ quốc đoàn => 1946: đổi thành Quân đội quốc gia VN….)…. 

* Ý nghĩa: 

- Củng cố và bảo vệ thành quả của CMT8, từng bước cải thiện và ổn định đời sống nhân 

dân, khẳng định tính ưu việt của chế độ mới, từ đó cổ vũ nhân dân quyết tâm bảo vệ chính 

quyền, bảo vệ chế độ mới…. 

- Tạo tiềm lực để đấu tranh chống thù trong giặc ngoài, đồng thời chuẩn bị cho kháng 

chiến lâu dài về sau…. 

=> Là những biện pháp đúng đắn, toàn diện, góp phần củng cố chế độ, từng bước đưa đất 

nước thoát khỏi tình thế “ngàn cân treo sợi tóc”…. 
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5 Cuộc đấu tranh ngoại giao của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thể hiện như 

thế nào từ sau ngày 2/9/1945 đến trước ngày 19/12/1946? Đánh giá và rút ra bài học 

kinh nghiệm cho cuộc đấu tranh ngoại giao của Việt Nam nhằm bảo vệ chủ quyền 

biển đảo hiện nay. 

3.0 

 * Cuộc đấu tranh ngoại giao….. 

- Khái quát tình hình Việt Nam sau Cách mạng tháng Tám, nhấn mạnh thù trong giặc 

ngoài trong khi thực lực yếu… => chú trọng đấu tranh ngoại giao... 

- Giai đoạn 1 (2/9/1945 – trước 6/3/1946):  

+ Bắc vĩ tuyến 16: Đảng và Bác thực hiện sách lược hòa hoãn với Tưởng theo nguyên tắc 

“cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược”…. 

+ Nam vĩ tuyến 16: Đảng và Bác lấy ngoại giao để cô lập thực dân Anh, tập trung lực 

lượng đánh Pháp ở Nam Bộ… 

=> Tránh cùng lúc đối phó nhiều kẻ thù, củng cố chính quyền cách mạng, hạn chế âm mưu 

chống phá của Tưởng…. 

- Giai đoạn 2 (6/3/1946 – trước 19/12/1946):  

+ Pháp, Tưởng bắt tay với nhau…=> Đảng và Bác quyết định thực hiện sách lược “hòa để 

tiến”, chuyển từ đánh Pháp sang hòa Pháp đuổi Tưởng…. 

+ Biểu hiện: kí với Pháp Hiệp định Sơ bộ, tổ chức hội nghị trù bị Đà Lạt, tham dự hội 

nghị Phông-ten-nơ-blô, kí Tạm ước….=>  loại bớt kẻ thù, kéo dài thời gian hòa hoãn, 

chuẩn bị lực lượng đối phó với Pháp sau này…. 

* Đánh giá và rút ra bài học kinh nghiệm 

- Đánh giá: 
+ Là sự kế thừa kế sách giữ nước của cha ông và được nâng lên tầm cao mới trong thời đại 

HCM với tư tưởng “cứng rắn về nguyên tắc, mềm dẻo về sách lược”…. 

+ Trong bối cảnh sau CMT8 khi thực lực còn yếu, phải đối mặt cùng lúc nhiều kẻ thù... thì 

đấu tranh ngoại giao trở thành mặt trận mũi nhọn, giữ vai trò quyết định….. 

+ Đấu tranh ngoại giao chưa giành thắng lợi cuối cùng vì thực lực của ta chưa đủ mạnh 

trong khi thực dân Pháp theo đuổi lập trường thực dân hiếu chiến….. 

- Bài học kinh nghiệm: 

+ Bài học kinh nghiệm: ngoại giao mềm dẻo, ngoại giao có nguyên tắc, ngoại giao kết hợp 

với xây dựng sức mạnh thực lực của quốc gia.... 

+ Trong đấu tranh ngoại giao để bảo vệ chủ quyền biển đảo: VN cần kiên trì đấu tranh 

ngoại giao với Trung Quốc để giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, tranh thủ sự 

ủng hộ của cộng đồng quốc tế, tận dụng mối quan hệ với các nước lớn như Mĩ, Nhật…để 
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kiềm chế Trung Quốc,  đồng thời tích cực xây dựng sức mạnh toàn diện, đặc biệt là kinh tế 

và quốc phòng để sẵn sàng cho tính huống xấu nhất.... 

===  Người ra đề: Phùng Thị Hà === 


